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PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx xx TT TT TT TN TN TN TN TN TN TN

TH ĐK ĐK III ĐK ĐK IV
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK V

KH
Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx LT LT LT LT LT ĐN ĐN ĐN ĐN XS XS XS TL TL TH TH xx Thi Thi LT LT LT LT LT VĐK VĐK VĐK VĐK KN KN PLC PLC PLC PLC PLC xx xx Thi Thi

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx xx TT TT TT TN TN TN TN TN TN TN

TH ĐK ĐK III ĐK ĐK IV
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK V

KH
Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx LT LT LT LT LT LT TL TL VT XS XS XS TT TT TT xx xx Thi Thi LT LT LT LT LT LT VXL VXL VXL VXL PLC PLC PLC TT TT TT xx xx Thi Thi

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx xx ĐK ĐK ĐK ĐK ĐK TN TN TN TN TN

TH ĐK ĐK III ĐK ĐK IV
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK V

KH KG KG CT CT CT QS QS QS LT LT LT LT LT LT ĐT ĐT ĐT Thi Thi Thi xx LT LT LT LT LT LT LT LT LT MĐ MĐ PL ĐT ĐT TK TK TK xx Thi Thi Thi
HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx LT LT LT LT LT XS XS XS TH TH

TH I ĐK II II
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK III

KH KG KG CT CT CT QS QS QS LT LT LT LT LT LT ĐT ĐT ĐT Thi Thi Thi xx LT LT LT LT LT LT LT LT LT MĐ MĐ PL ĐT ĐT TK TK TK xx Thi Thi Thi
HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx LT LT LT LT LT XS XS XS TH TH

TH I ĐK II II
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK III

KH KG KG LT LT LT LT LT LT QS QS QS ĐT ĐT ĐT CT CT CT Thi Thi Thi xx PL LT LT LT LT LT LT LT LT LT TK TK TK MĐ MĐ ĐT ĐT xx Thi Thi Thi
HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx LT LT LT LT LT XS XS XS TH TH

TH I ĐK II II
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK III

KH KG KG LT LT LT LT LT LT QS QS QS ĐT ĐT ĐT CT CT CT Thi Thi Thi xx PL LT LT LT LT LT LT LT LT LT TK TK TK MĐ MĐ ĐT ĐT xx Thi Thi Thi
HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx LT LT LT LT LT XS XS XS TH TH

TH I ĐK II II
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK III

KH KG KG LT LT LT LT LT LT ĐT ĐT ĐT CT CT CT PL MĐ MĐ Thi Thi Thi xx QS QS QS LT LT LT LT LT LT xx
KTM

Đ

KTM

Đ

CAD

DT

CAD

DT

CAD

DT

KTT

D
xx xx Thi Thi Thi

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

HK 

PHỤ

Thi 

HKP

Thi 

HKP
xx xx LT LT LT LT LT LT XS XS XS TL

TH I ĐK ĐK II
ĐK 

HKP

ĐK 

HKP
ĐK ĐK III

Nghỉ tết, nghỉ hè RT Ra trường

xx Dự trữ TTTN Thực tập TN

QS Quân sự TN Đồ án TN

LT Học lý thuyết
K

G
Khai giảng

ĐẠI HỌC KHOÁ 12 - NIÊN KHOÁ 2017-2021

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 - 2021
(Kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-ĐHCN ngày 30/10/2020)

4 ĐIỆN TỬ 4

5 ĐIỆN TỬ 5

6 ĐIỆN TỬ 6

1 ĐIỆN TỬ 1

2 ĐIỆN TỬ 2

3 ĐIỆN TỬ 3

11 ĐIỆN TỬ 1

ĐẠI HỌC KHOÁ 13 - NIÊN KHOÁ 2018-2022 (CÁC LỚP HỌC TẠI HÀ NỘI)

10
Truyền thông và 

MMT 1

7 ĐIỆN TỬ 7

8 KT Máy tính 1

9 KT Máy tính 2

15 ĐIỆN TỬ 5

16 ĐIỆN TỬ 6

17 ĐIỆN TỬ 7

12 ĐIỆN TỬ 2

13 ĐIỆN TỬ 3

14 ĐIỆN TỬ 4

21 ĐIỆN TỬ 1

22 ĐIỆN TỬ 2

ĐẠI HỌC KHOÁ 14 - NIÊN KHOÁ 2019-2023

18 KT Máy tính 1

19 KT Máy tính 2

20
MMT và Truyền 

thông 1

26 ĐIỆN TỬ 6

27 ĐIỆN TỬ 7

28 KT Máy tính 1

23 ĐIỆN TỬ 3

24 ĐIỆN TỬ 4

25 ĐIỆN TỬ 5

ĐẠI HỌC KHOÁ 15 - NIÊN KHOÁ 2010-2024 (CÁC LỚP HỌC TẠI CƠ SỞ 3 - PHỦ LÝ - HÀ NAM)

32 CĐ-ĐH ĐIỆN TỬ 1

31
CĐN-ĐH ĐIỆN TỬ 

1

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC KHÓA 15 (NIÊN KHÓA 2020-2022 - Nhập học tháng 8/2020)

ĐẠI HỌC KHOÁ 14 - NIÊN KHOÁ 2019-2021 (LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ - ĐẠI HỌC)

29 KT Máy tính 2

30
MMT và Truyền 

thông 1

36 ĐIỆN TỬ 4

37 ĐIỆN TỬ 5

38 ĐIỆN TỬ 6

33 ĐIỆN TỬ 1

34 ĐIỆN TỬ 2

35 ĐIỆN TỬ 3

CAO ĐẲNG KHÓA 21 - NIÊN KHOÁ 2019-2022

BỒ QUỐC BẢO

42 KT Máy tính 2

43
MMT và Truyền 

thông 1

39 ĐIỆN TỬ 7

40 ĐIỆN TỬ 8

41 KT Máy tính 1

CAO ĐẲNG KHÓA 22 - NIÊN KHOÁ 2020-2023

Hà nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

50 ĐIỆN TỬ TT 1

48 ĐIỆN TỬ CN 1

49 ĐIỆN TỬ CN 2

53 ĐIỆN TỬ CN 3

54 ĐIỆN TỬ CN 4

55 ĐIỆN TỬ TT 1

51 ĐIỆN TỬ CN 1

52 ĐIỆN TỬ CN 2


